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GIÁO TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ BỆNH NỘI KHOA 

Tên mô đun: CHẨN ĐOÁN VÀ BỆNH NỘI KHOA 

Mã mô đun: MĐ19 

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, 

thảo luận, bài tập: 50 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun 

- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau các môn học cơ sở trong chương trình 

đào tạo trình độ trung Chăn nuôi thú y. 

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo. 

II. Mục tiêu mô đun 

* Về kiến thức: 

- Trình bày được nội dung về đại cương, chẩn đoán bệnh học, phương pháp khám 

bệnh gia súc, gia cầm. 

- Phân tích được đặc điểm, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị bệnh ở 

các cơ quan, bộ máy trong cơ thể bệnh súc. 

* Về kỹ năng: 

- Thực hiện được việc chẩn đoán, điều trị bệnh ở cơ quan tiêu hoá, tuần hòan, hô 

hấp, tiết niệu, thần kinh và bệnh dinh dưỡng, trao đổi chất, trúng độc ở gia súc hiệu quả. 

* Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm: : 

- Nghiêm túc, trung thực, an toàn, bảo đảm vệ sinh phòng dịch và môi trường. 

- Nghiêm túc, có trách nhiệm với môn học. 

- Chủ động trong quá trình học. 

- Chuẩn bị các nội dung theo đề cương của học phần và theo yêu cầu của giảng 

viên. 
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Bài 1 

ĐẠI CƯƠNG VỀ CHẨN ĐOÁN BỆNH 

 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, phân loại chẩn đoán bệnh cho gia súc, gia cầm. 

- Xác định được các phương pháp chẩn đoán lâm sàng và phi lâm sàng.  

- Nghiêm túc, trung thực, an toàn, bảo đảm vệ sinh phòng dịch và môi trường. 

Nội dung bài: 

1. Khái niệm chẩn đoán 

Chẩn đoán học là một khoa học về khám và định bệnh. Nghiên cứu các phương 

pháp để tìm hiểu gia súc trước, trong và sau lúc mắc bệnh. Từ việc tìm hiểu nguyên 

nhân, phát hiện và thu thập triệu chứng, phân tích, tổng hợp các triệu chứng để đi đến 

kết luận chẩn đoán đúng bệnh 

2. Phân loại chẩn đoán 

Theo phương pháp, chẩn đoán được chia ra:  

a. Chẩn đoán trực tiếp: căn cứ vào những triệu chứng chủ yếu để đi đến kết luận 

chẩn đoán. Ví dụ: căn cứ vào triệu chứng tiếng thổi tâm thu để kết luận bệnh hẹp lỗ van 

nhĩ thất. Thực hiện hình thức chẩn đoán này có kết quả chỉ khi nào có những triệu chứng 

đặc trưng, điển hình.  

b. Chẩn đoán phân biệt: với triệu chứng phát hiện được trên con vật bị bệnh, liên 

hệ đến những bệnh thường có cùng triệu chứng, rồi loại dần những bệnh có điểm không 

phù hợp, cuối cùng còn lại một bệnh có nhiều khả năng nhất chính là bệnh gia súc đang 

mắc.  

c. Chẩn đoán phải qua một thời gian theo dõi: có nhiều ca bệnh triệu chứng không 

điển hình. Sau khi khám không thể kết luận ngay được mà phải tiếp tục quan sát phát 

hiện thêm những triệu chứng mới từ đó có đủ căn cứ để kết luận chẩn đoán.  

d. Căn cứ kết quả điều trị để chẩn đoán: có nhiều trường hợp hai bệnh có triệu 

chứng lâm sàng gần giống nhau, sau khi khám rất khó kết luận bệnh này hay bệnh khác. 

Cần điều trị một trong hai bệnh đó và theo kết quả mà rút ra kết luận chẩn đoán.  
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Theo thời gian, chẩn đoán có: 

 a. Chẩn đoán sớm: là chẩn đoán được kết luận ngay thời kỳ đầu của bệnh. Chẩn 

đoán được sớm rất có lợi cho điều trị và phòng bệnh.  

b. Chẩn đoán muộn: Kết luận chẩn đoán vào cuối kỳ bệnh, thậm chí gia súc chết, 

mổ khám mới có kết luận chẩn đoán.  

Theo mức độ chính xác, chẩn đoán chia ra:  

a. Chẩn đoán sơ bộ: Là sau khi khám cần có kết luận chẩn đoán ngay để làm cơ 

sở cho điều trị. Chẩn đoán sơ bộ tức chẩn đoán chưa thật chính xác, cần tiếp tục theo 

dõi để bổ sung.  

b. Chẩn đoán cuối cùng là kết luận chẩn đoán sau khi khám kỹ có những triệu 

chứng rất đặc trưng và qua kết quả điều trị. c. Chẩn đoán nghi vấn: đó là trường hợp 

thường thấy trong lâm sàng thú y khi gặp những ca bệnh mà triệu chứng không đặc trưng 

cho bệnh nào. Kết luận nghi vấn lưu ý cần phải theo dõi tiếp bệnh và kết quả điều trị để 

có kết luận chính xác hơn. 

2.1. Chẩn đoán lâm sàng 

2.1.1 Khái niệm về lâm sàng 

Lâm sàng (tiếng Pháp: clinique, tiếng Anh: clinical, từ Hán-Việt: lâm là đến gần, 

vào một hoàn cảnh nào đó, sàng là cái giường nghĩa giường bệnh) là một tính từ y khoa, 

chỉ những gì liên quan đến, xảy ra ở giường của người bệnh, bệnh viện (lúc khám bệnh). 

Tiếng Pháp, “clinique”, tiếng Anh “clinical” do từ Hy Lạp cổ "kline" là cái 

giường. Hippocrates (460-377 TTC), sinh ra ở đảo Kos, gần 100 năm sau khi Khổng tử 

ra đời, ông tổ ngành Tây Y tiên phong trong ngành chữa bệnh căn cứ trên quan sát người 

bệnh trực tiếp và lý luận trên cơ sở của những "triệu chứng" mà mình thấy, nghe, sờ và 

ngửi được 

2.1.2 Phương pháp chẩn đoán lâm sàng 

Bao gồm: quan sát (nhìn), sờ nắn, gõ và nghe. Nó được sử dụng để khám với tất 

cả các loại bệnh súc. Chỉ sau khi khám qua các phương pháp trên người bác sỹ thú y 

mới quyết định cần thiết các phương pháp tiếp để chẩn đoán bệnh. 

2.2. Chẩn đoán phi lâm sàng 

2.2.1 Khái niệm về phi lâm sàng 
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Là phương pháp chẩn đoán không thông qua quan sát, nắn, sờ, gõ, nghe mà thông 

qua kết quả của các máy đo, kết quả thí nghiệm 

2.2.2 Phương pháp chẩn đoán phi lâm sàng 

+ Chẩn đoán ELISA 

+ Chẩn đoán kỹ thuật PCR 

+ Chẩn đoán siêu âm 

+Chẩn đoán X-Quang 

Câu hỏi ôn tập 

1. Chẩn đoán là gì? Phân loại các loại chẩn đoán? 

2. Chẩn đoán lâm sàng là gì? Phân tích động tác nghe trong chẩn đoán lâm sàng?
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Bài 2.  

CHẨN ĐOÁN BỆNH HỌC  

Mục tiêu:  

- Trình bày được nội dung về nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán 

bệnh gia súc, gia cầm. 

- Thực hiện được việc chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm bằng phương pháp lâm 

sàng theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Nghiêm túc, trung thực, an toàn, bảo đảm vệ sinh phòng dịch và môi trường. 

Nội dung bài học 

1. Nguyên nhân gây bệnh cho gia súc 

1.1. Nguyên nhân bên trong 

Là những nguyên nhân xuất phát từ bản thân, tạo nên các trạng thái bệnh lý cho 

cơ thể gia súc: Tính di truyền: là một trong những nguyên nhân bên trong gây nên bệnh, 

cơ thể bố hay mẹ bị một loại bệnh, bị suy nhược, phải làm việc quá sức, bị hư hỏng bộ 

phận nào đó sẽ di truyền lại cho đời sau những cơ thể ốm yếu, dễ mắc bệnh như bệnh 

lao, bệnh đường hô hấp, lở loét ngoài da, hà móng... 

 Loài gia súc: cơ thể khác loài do tổ chức giải phẫu khác nhau nên có loài mắc 

bệnh này mà loài khác không mắc.  

Giống gia súc: giống gia súc khác nhau thì khả năng mắc bệnh khác nhau. Bò Hà 

Lan nhập nội dễ nhiễm ký sinh trùng đường máu hơn bò nội.  

Ngoài ra tính biệt đực, cái; tuổi gia súc, loại hình gia súc,... cũng là nguyên nhân 

bên trong dễ gây bệnh. Các nguyên nhân bên trong tự nó không có khả năng gây thành 

bệnh, chỉ có tác dụng làm giảm sức đề kháng của cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

nguyên nhân bên ngoài xâm nhập và gây nên bệnh. 

1.2. Nguyên nhân bên ngoài 

Tác động cơ giới: các tác động cơ giới như: đánh đập, trượt ngã, chém, húc, đá, 

... là những nguyên nhân gây nên tổn thương tổ chức (xây xát, chấn thương, vết 

thương,...) có thể tạo nên bệnh hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho vi trùng xâm nhập và 

gây bệnh. 
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Tác động vật lý: nhiệt độ, độ ẩm trong không khí cao hay thấp quá có thể gây nên 

những rối loạn cục bộ hay toàn thân hoặc gây rối loạn dinh dưỡng của các tổ chức, làm 

giảm sức đề kháng với bệnh. Các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hoá, điều tiết thân 

nhiệt,... chịu tác động của nguyên nhân này rất lớn. 

Tác động hoá học: đây là những nguyên nhân gây bệnh thường xuyên cho cơ thể. 

Trong thức ăn, nước uống hay các sản phẩm của công, nông nghiệp có thể có chất độc 

gây nên những rối loạn ở hệ tiêu hoá và trên cơ thể, nếu nặng có thể gây chết gia súc. 

Các khí độc từ chuồng nuôi, khu công nghiệp, bụi bẩn,... dễ gây nên các bệnh về 

đường hô hấp Chất thải của các nhà máy, nước thải từ các công xưởng, phân bón, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt chuột v.v.. cơ thể hấp thụ phải sẽ bị ngộ độc. Thuốc trị bệnh dùng quá 

liều hay không đúng cách cũng có thể gây ngộ độc cho gia súc 

Tác động từ sinh vật học: các sinh vật sống ký sinh trên cơ thể gia súc như các 

nguyên sinh động vật, giun sán, côn trùng,... sống nhờ dinh dưỡng từ máu của ký chủ sẽ 

làm cho cơ thể suy yếu kiệt sức. Đồng thời chúng còn tiết ra chất độc đầu độc cơ thể và 

mang mầm bệnh truyền nhiễm làm lây lan từ cơ thể bệnh sang cơ thể khoẻ. 

Tác động do con người: việc nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, sử dụng của các chủ 

gia súc không đúng khoa học sẽ làm cho cơ thể vật nuôi suy yếu, làm giảm sức đề kháng, 

làm cho bệnh dễ xảy ra hơn hoặc trở nên trầm trọng hơn và thời gian bệnh kéo dài hơn. 

Tác động từ điều kiện kinh tế xã hội: điều kiện kinh tế xã hội ở mức độ phát triển 

thì khoa học kỹ thuật về chăn nuôi thú y cũng phát triển. Từ đó các quy trình chăn nuôi, 

thú y đã nâng cao sức đề kháng cho cơ thể và chủ động phòng và điều trị bệnh. Do vậy, 

bảo vệ được đàn vật nuôi và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Nhiều nước tiên tiến trên thế 

giới đã khống 

2. 2. Phương pháp chẩn đoán lâm sàng  

2.1. Một số khái niệm liên quan đến bệnh 

Triệu chứng chính: là triệu chứng cục bộ, giúp ta nhận biết được bệnh đang xảy 

ra ở cơ quan hay bộ máy nào. 

Triệu chứng phụ: chỉ nói lên con vật đang ốm, nó thường thuộc loại triệu chứng 

toàn thân như sốt, buồn bã, ủ rũ, bỏ ăn,..., là triệu chứng chung cho nhiều bệnh, khi bệnh 

càng nặng thì các biểu hiện này càng rõ. 
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Triệu chứng đặc thù: là triệu chứng riêng, có được các triệu chứng này là ta có 

thể chẩn đoán chính xác được bệnh. Thường rất ít bệnh có triệu chứng đặc thù. 

Hội chứng Là triệu chứng chung xuất hiện ở nhiều loại bệnh và với nhiều biểu 

hiện khác nhau 

2.2. Các phương pháp chẩn đoán lâm sàng 

Quan sát - nhìn (Inspectio) Quan sát là phương pháp khám bệnh đầu tiên, đơn 

giản nhưng rất có hiệu quả cao. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong Thú y. 

Quan sát trạng thái gia súc, cách đi lại, tình trạng niêm mạc, da, lông và các triệu chứng 

bệnh. Quan sát để đánh giá chất lượng đàn gia súc tốt hay xấu, phát hiện những con 

bệnh hoặc con xấu trong đàn để điều trị hoặc loại thải. Quan sát để phát hiện những bộ 

phận nghi mắc bệnh trên cơ thể, trạng thái, phạm vi tổ chức bệnh v.v…Khi cần thiết 

phải dùng dụng cụ để quan sát. Tuỳ theo mục đích và vị trí cần quan sát mà đứng xa hay 

gần gia súc. Nên rèn luyện thành thói quen quan sát từ xa tới gần, từ tổng quát đến bộ 

phận. Người khám bắt đầu từ vị trí phía trước bên trái, cách gia súc khoảng 2-3 mét, rồi 

lùi dần về phía sau gia súc. Quan sát tinh thần gia súc, thể cốt, tình trạng dinh dưỡng 

v.v…sau đó đến lần lượt các bộ phận: đầu, cổ, lồng ngực, vùng bụng và bốn chân. Quan 

sát so sánh sự cân đối hai bên mông, hai thành bụng, ngực, các khớp chân hai bên, các 

bắp cơ hai bên thân… Lúc cần thiết cho gia súc đi vài bước để quan sát. 

Sờ nắn (Palpatio) Người khám dùng tay sờ nắn vào cá bộ phận cơ thể gia súc bị 

bệnh để biết nhiệt độ, độ ẩm, độ cứng và độ mẫn cảm của tổ chức cơ thể gia súc. Sờ nắn 

để bắt mạch, đo huyết áp, khám trực tràng là phương pháp thường dùng trong thú y. Sờ 

nắn phần nông như để biết nhiệt độ của da, lực căng của cơ. Sờ vùng tim để biết độ mẫn 

cảm… Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ từ phần này sang phần khác. Sờ sâu để khám các khí 

quan sâu. Ví dụ như sờ nắn dạ cỏ loài nhai lại để biết tính chất thức ăn trong dạ cỏ. Khi 

dạ cỏ bị bội thực, thức ăn trong dạ cỏ chắc như túi bột. Khi dạ cỏ bị chướng hơi sờ vào 

dạ cỏ như sờ vào quả bóng bơm căng. Sờ nắn tổ chức hay khí quan, tuỳ theo cảm giác 

ở tay có thể có những trạng thái sau:  

- Dạng cứng như lúc sờ vào gan, cơ.  

- Dạng rất cứng như sờ vào xương.  
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- Dạng ba động: sờ có cảm giác lùng nhùng, ấn mạnh vào giữa thì lõm xuống, có 

cảm giác như di động. Thường do tổ chức thấm đầy nước, đàn tính của tổ chức mất, như 

các tổ chức bị nung mủ, phù tích nước, vỡ mạch lâm ba. 

- Dạng khí thũng: sờ vào tổ chức chứa đầy khí. Dùng tay ấn mạnh vào tổ chức 

kêu lép bép do khí lấn vào tổ chức bên cạnh. Dạng khí thũng có thể do tổ chức có những 

túi khí hoặc các khí khác tích lại trong đó. Gặp trong bệnh ung khí thán của trâu, bò, 

lợn; bệnh vỡ vai trâu bò; bệnh phạm yên ở ngựa. Sờ nắn là một phương pháp đơn giản. 

Nếu nắm chắc vị trí giải phẫu, thực hiện phương pháp khám thành thạo thì kết quả thu 

được qua sờ nắn giúp ích nhiều trong chẩn đoán bệnh. 

Gõ (Percussio) Các khí quan, tổ chức trong cơ thể động vật có cấu tạo về mặt giải 

phẫu và tổ chức khác nhau. Vì vậy khi gõ vào các cơ quan tổ chức đó âm hưởng thu 

đuợc cũng khác nhau. Lúc có bệnh, tính chất của tổ chức thay đổi thì âm hưởng phát ra 

lúc gõ cũng thay đổi. Tuỳ theo thể vóc của gia súc to hay nhỏ, có thể gõ theo các cách 

sau: Gõ trực tiếp áp dụng cho gia súc nhỏ như chó, mèo và động vật cảnh. Các ngón của 

tay phải co lại và gõ theo hướng thẳng góc với bề mặt của tổ chức hay khí quan cần 

khám. Cách này, lực gõ không lớn, âm phát ra yếu. Gõ gián tiếp qua một vật trung gian 

áp dụng cho tiểu gia súc và đại gia súc. Có hai cách:  

+ Gõ qua ngón tay: ngón giữa và ngón trỏ của tay trái đặt sát bề mặt của cơ thể, 

ngón giữa của tay phải gõ lên theo một góc vuông. Chú ý: tập gõ từ cổ tay, không gõ cả 

cánh tay. Gia súc nhỏ như chó, mèo, dê, cừu, thỏ...thì gõ theo cách này.  

+ Gõ có búa và bản gõ( phiến gõ), tức là thay ngón tay gõ bằng búa và đệm bằng 

bản gõ. Phiến gõ bằng gỗ, sừng, nhựa hay kim loại; hình vuông, hình tròn dài; có loại 

cong hai đầu, thẳng ở giữa; có loại bẻ gấp khúc ở giữa 2 đầu thẳng, yêu cầu sao cho cầm 

dễ dàng, gõ thuận lợi.  

Búa gõ nhẹ khoảng 60 – 70 g dùng để gõ tiểu gia súc; loại nặng 120-160 g để gõ 

gia súc lớn. Lúc gõ tay trái cầm bản gõ đặt sát bề mặt trên thân gia súc, tay phải cầm 

búa gõ; gõ hai cái một đều tay. Tuỳ theo tổ chức cần gõ rộng hay hẹp, nông hay sâu mà 

gõ mạnh hay yếu. Gõ mạnh có thể gây chấn động lan trên bề mặt cơ thể từ 4 – 6 cm; sâu 

đến 7 cm; gõ nhẹ chỉ gây chấn động lan 2 – 3 cm, sâu 4 cm. Khi gõ để chẩn đoán bệnh, 

nên để gia súc trong phòng rộng vừa phải, cửa đóng là thích hợp nhất. ðể gia súc ngoài 

trời hay trong phòng quá bé thì âm gõ thu được không chính xác, hiệu quả chẩn đoán 
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bệnh thấp. Gia súc nhỏ để đứng, loại bé để nằm. Bản gõ phải để sát bề mặt cơ thể, không 

để không khí lọt vào giữa làm âm gõ thay đổi. Bản gõ và búa gõ phải thẳng góc với nhau 

để âm phát ra gọn và rõ. 

Nghe (Ausaltatio)  

Phương pháp nghe dùng để khám hoạt động của các khí quan trong cơ thể như 

tim, phổi, dạ dày, ruột v.v...để biết được hoạt động của các tổ chức trên. Có hai cách: 

Nghe trực tiếp Nghe trực tiếp tai đặt sát vào gia súc để nghe. Có thể phủ trước 1 miếng 

vải đen để tránh bẩn. Nghe phần trước thì mặt người khám quay về phía đầu gia súc, tay 

để lên sống lưng làm điểm tựa; nghe phần sau thì mặt người khám quay lại sau gia súc. 

Nghe gián tiếp ðây là phương pháp được dùng phổ biến trong thú y. Nghe gián tiếp dùng 

các loại ống nghe. Loại ống nghe gọng cứng, một loa nghe có ưu điểm là không làm 

thay đổi âm hưởng, không có tạp âm. Nhưng nhược điểm là không thuận tiện, độ phóng 

âm bé, hiện nay ít dùng. Loại ống nghe hai loa có độ phóng âm lớn, sử dụng thuận lợi 

hơn, hiện được dùng rộng rãi trong thú y. Nhược điểm của loại ống nghe này là làm thay 

đổi tính chất âm hưởng, dễ lẫn tạp âm. Chú ý: chỗ nghe trong nhà hoặc ngoài bãi chăn 

thả phải yên tĩnh, gia súc phải đứng im. Loa nghe đặt sát bề mặt thân gia súc để tránh 

tạp âm, có thể dùng khăn ướt chùi cho lông sát xuống để nghe được dễ dàng 

3. Kết luận 

Câu hỏi 

1. Nguyên nhân bên trong gây bệnh gồm những nguyên nhân nào 

2. Nêu một số khái niệm về bệnh trong chẩn đoán
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Bài 3. PHƯƠNG PHÁP KHÁM BỆNH GIA SÚC  

Mục tiêu:  

 - Trình bày được nội dung về khám bệnh gia súc, gia cầm.  

 - Thực hiện được việc khám bệnh gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn và 

đúng kỹ thuật. 

 - Nghiêm túc, trung thực, an toàn, bảo đảm vệ sinh phòng dịch và môi 

trường. 

Nội dung bài học 

1. Khám toàn diện  

1.1. Nhận dạng bệnh súc 

Nhận dạng là lập căn cước hay đăng ký bệnh súc để có hướng cho ta về một loại 

bệnh thường có hoặc đặc biệt có riêng cho từng loài gia súc, giống, tuổi vv...  

Loài gia súc khác nhau thì cảm nhiễm bệnh cũng khác nhau. Do cấu tạo giải phẫu 

khác nhau mà có loài mắc bệnh này nhưng không mắc bệnh khác Ví dụ: Bò hay bị viêm 

dạ tổ ong, chướng hơi dạ cỏ. Ngựa hay bị đau bụng, rất mẫn cảm với cỏ bị mốc.  

Giống gia súc khác nhau mắc bệnh cũng khác nhau. Bò Hà Lan nhập vào Việt 

Nam hay bị mắc bệnh ký sinh trùng hơn bò nội... Gia súc giống thuần phản ứng với bệnh 

tật mạnh hơn và triệu chứng rõ hơn gia súc giống lai.  

Tuổi gia súc là một trong những đặc điểm cần chú ý khi chẩn đoán. Lợn con còn 

bú sữa bị tiêu chảy là do thức ăn không tiêu, từ 2 - 6 tháng tuổi thường do giun sán hay 

bệnh thương hàn.  

Gia súc già thường bị suy nhược và mắc những bệnh mạn tính. Biết tuổi gia súc 

còn giúp bác sỹ thú y định liều lượng thuốc cho thích hợp.  

Chăm sóc - sử dụng: gia súc tốt sẽ ít mắc bệnh, khi mắc bệnh chữa cũng mau 

khỏi. Hướng sử dụng gia súc cũng cần chú ý: gia súc đực giống hay mắc các bệnh về 

đường sinh dục, ngựa kéo hay bị bệnh phổi và bệnh đường ruột... 

1.2. Khám lông, da 

Lông da là tấm gương phản ánh sức khoẻ của con vật và sự chăm sóc của chủ gia 

súc. Gia súc bị bệnh kiểm tra lông da có thể thấy những triệu chứng điển hình.Kiểm tra 
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về trạng thái da có thể có các biểu hiện sau Có nhiều mồ hôi do sốt cao, nhiễm trùng 

nặng, trong máu có nhiều thán khí, yếu tim, các bệnh làm cơ co và tăng nhiệt như động 

kinh, uốn ván, ... Mồ hôi ít hoặc không có do bệnh làm mất nước nhiều, bài tiết bị trở 

ngại. Nhiệt độ da cao hơn bình thường do: sốt cao, bệnh gây đau đớn kịch liệt; trời nắng 

nóng quá mức, da bị viêm cục bộ... Nhiệt độ da thấp: gặp trong bệnh xê tôn huyết, bại 

liệt, các bệnh gây rối loạn thần kinh, gia súc bị mất máu nhiều, suy tim. Da có mùi nước 

tiểu do vỡ bàng quang, urê niệu. Da có mùi Chloroforme gặp trong bệnh xetôn huyết. 

Da có mùi thối do có những đám hoại tử trên da. Da bị khí thũng: khí tích lại ở dưới làm 

cho da bị phồng lên, dùng tay sờ nắn thấy lạo xạo, gặp trong trường hợp: da bị thương, 

rách thực quản, rách khí quản, khí lọt vào dưới da gây khí thũng, hoặc ở da có những ổ 

viêm hoại tử, bị nhiễm trùng lên men sinh hơi. Da bị thuỷ thũng: nước tụ lại dưới da làm 

cho da sưng dày lên, có thể thấy trong một số bệnh gây áp lực máu tăng cao như: viêm 

cơ tim, viêm bao tim, suy tim,... cũng có thể thấy thuỷ thũng do suy dinh dưỡng, suy 

thận, thiếu vitamin, viêm thần kinh, bệnh ký sinh trùng máu... Da bị nổi mẩn: trên da có 

những đám đỏ nổi trên da có thể thấy trong một số bệnh truyền nhiễm hay bị trúng độc. 

1.3. Khám hạch lâm ba dưới da 

Khám hạch lâm ba rất có ý nghĩa trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm như bệnh 

lao, tỵ thư, lê dạng trùng, thay đổi của hạch lâm ba khá đặc biệt. Ở trâu, bò: khám hạch 

trước đùi, trước vai, dưới hàm, hạch trên vú, lúc bị lao có thể sờ thấy hạch cổ, hạch bên 

lỗ tai. Ở ngựa: khám hạch dưới hàm, hạch trước đùi, lúc có bệnh có thể sờ thấy hạch 

bên tai, hạch cổ và hạch trước vai. Đối với lợn, chó mèo chỉ có thể khám hạch trong bẹn 

1.4. Khám niêm mạc 

Niêm mạc nhợt nhạt: là triệu chứng thiếu máu, do lượng máu không đủ hoặc hàm 

lượng huyết sắc tố thiếu. Niêm mạc nhợt nhạt toàn đàn gia súc là do thiếu dinh dưỡng 

hay do bệnh ký sinh trùng. Niêm mạc nhợt nhạt cấp tính do thiếu máu cấp tính: do vỡ 

mạch máu lớn, vỡ gan, vỡ dạ dày... Niêm mạc đỏ ửng: mạch máu nhỏ ở niêm mạc xung 

huyết làm cho niêm mạc đỏ ửng; hoặc khi trời nóng bức, lao động nặng niêm mạc cũng 

đỏ ửng. Đỏ ửng cục bộ: thấy khi gia súc bị xung huyết não, viêm não, đầu bị ứ máu hay 

bệnh ở tim, phổi, gây rối loạn tuần hoàn. Đỏ ửng lan tràn: thấy trong hầu hết các bệnh 

truyền nhiễm cấp tính hoặc trong các bệnh gây rối loạn hô hấp nặng như viêm phổi, 


